
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211772 Võ Kiều Khả Ái 04/03/2003 Kiên Giang DH21KTO02

2 220998 Huỳnh Thị Khánh An 15/01/2004 An Giang DH22XET03

3 211243 Phạm Nguyễn Trâm Anh 30/03/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

4 225546 Trần Tuấn Anh 16/07/2004 Cần Thơ DH22TIN02

5 213347 Ngô Nguyễn Trường Đăng 13/10/2003 Kiên Giang DH21TIN03

6 212755 Trầm Thanh Điền 05/02/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

7 213444 Đoàn Thị Thùy Dương 18/07/2003 DH21TIN03

8 213464 Nguyễn Hoàng Duy 08/02/2003 DH21TIN04

9 211547 Phạm Chúc Duy 03/11/2003 Cà Mau DH21TIN03

10 211152 Lê Công Em 01/07/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

11 222075 Nguyễn Huỳnh Thanh Hà 12/12/2004 Hậu Giang DH22XET03

12 211507 Nguyễn Ngọc Hân 03/07/2003 Kiên Giang DH21KTO02

13 224279 Nguyễn Võ Thiện Hiếu 14/07/2003 An Giang DH22XET03

14 221544 Trương Thái Hưng 12/07/2004 Cần Thơ DH22TIN02

15 220708 Trần Minh Huy 19/10/2004 Cần Thơ DH22CNT02

16 223357 Nguyễn Chí Hy 06/09/2004 An Giang DH22TIN02

17 213973 Nguyễn Đăng Khôi 05/12/2003 Đồng Tháp DH21TIN03

18 221014 Lê Nhựt Linh 12/12/2004 Cần Thơ DH22XET03

19 211586 Ưng Mỹ Ngàn 28/05/2003 Sóc Trăng DH21KTO02

20 211020 Trần Thị Quế Ngân 24/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

21 211645 Văn Thị Thảo Ngân 04/09/2003 Sóc Trăng DH21TIN03

22 210694 Huỳnh Trung Nghĩa 02/04/2003 Cà Mau DH21CKD01
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23 210265 Nguyễn Thị Hồng Ngoan 07/11/2003 Cà Mau DH21QTK03

24 225688 Bành Dương Uyên Nhi 17/05/2004 Sóc Trăng DH22XET03

25 212676 Trần Dương Lan Nhi 14/08/2003 Cà Mau DH21KTO02

26 212217 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/02/2003 Cà Mau DH21QTK03

27 211746 Thạch Thị Đa Ny 28/06/2003 Sóc Trăng DH21KTO02

28 213468 Bùi Ngọc Phong 14/12/2003 Cần Thơ DH21TIN04

29 211376 Nguyễn Trọng Phúc 07/05/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

30 226355 Trần Hoàng Phúc 19/12/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

31 220262 Nguyễn Văn Quy 09/05/2004 Sóc Trăng DH22CNT02

32 213513 Cô Thị Mỹ Quyên 10/11/2003 Sóc Trăng DH21TIN04

33 211678 Nguyễn Trần Phương Quỳnh 04/04/2003 An Giang DH21KTO02

34 221064 Lê Trường Thịnh 23/07/2004 Sóc Trăng DH22DUO05

35 211602 Nguyễn Thị Huyền Trân 15/06/2003 Kiên Giang DH21KTO02

36 211475 Nguyễn Thị Ngọc Trân 07/11/2003 Tiền Giang DH21KTO02

37 212233 Trần Hồng Vân 05/10/2003 DH21TIN04

38 211450 Nguyễn Trần Thảo Vi 14/01/2003 Cà Mau DH21QTK04

39 222165 Cù Nhật Phượng Vy 28/12/2004 Tiền Giang DH22CNT02

40 220558 Nguyễn Thị Cẩm Xuyên 20/03/2004 Đồng Tháp DH22CNT02


